
Năm đạt 

chuẩn 

NTM

Số tiêu 

chí đạt

TỔNG CỘNG 211.280          572.751 

I
Huyện thực hiện bộ tiêu chí 

NTM giai đoạn 2021-2025
27.534 61.011          

1 Huyện NTM Châu Thành 20,0 13.767 36.836          

2 Huyện NTM Chợ Mới 20,0 13.767 24.175          

II Xã Nông thôn mới 183.746

II.1

Các xã điểm phấn đấu đạt 

chuẩn NTM theo lộ trình 

của tỉnh giai đoạn 2021-2025

90.848 511.740        

II.1.1 Thị xã Tân Châu 14.453            43.725 

1 Xã Vĩnh Hòa 18 3,0 2.065 5.261             

2 Xã Phú Lộc 12 5,0 3.441 5.000             

3 Xã Vĩnh Xương 15 3,0 2.065 33.464          

4 Xã Lê Chánh 11 5,0 3.441 -                

5 Xã Tân Thạnh 11 5,0 3.441 -                

II.1.2 Huyện Phú Tân 7.571            21.075 

1 Xã Phú Thọ 18 3,0 2.065 18.663          

2 Xã Long Hòa 13 5,0 3.441 -                

3 Xã Tân Trung 15 3,0 2.065 2.412             

II.1.3 Huyện Châu Phú 13.764 47.214          

1 Xã Thạnh Mỹ Tây 13 5,0 3.441 43.279          

2 Xã Bình Long 14 5,0 3.441 3.935             

3 Xã Mỹ Phú 9 5,0 3.441 -                

4 Xã Bình Phú 9 5,0 3.441 -                

II.1.4 Huyện Châu Thành 19.270          117.359 

1 Xã Vĩnh Hanh 12 5,0 3.441 58.700          

2 Xã Bình Thạnh 13 5,0 3.441 4.168             

3 Xã Vĩnh An 12 5,0 3.441 11.164          

4 Xã Hòa Bình Thạnh 15 3,0 2.065 24.506          

5 Xã Vĩnh Lợi 12 5,0 3.441 10.338          

6 Xã Tân Phú 11 5,0 3.441 8.483             

II.1.5 Huyện Chợ Mới 18.583          193.223 

1 Xã Mỹ An 18 3,0 2.065 32.956          

2 Xã Hội An 18 3,0 2.065 24.196          

3 Xã An Thạnh Trung 18 3,0 2.065 28.324          

4 Xã Long Giang 18 3,0 2.065 30.626          

5 Xã Mỹ Hội Đông 14 5,0 3.441 26.709          

6 Xã Nhơn Mỹ 14 5,0 3.441 46.959          

7 Xã Hòa Bình 14 5,0 3.441 3.453             

II.1.6 Huyện Tịnh Biên 8.947 21.410          

1 Xã An Phú 18 3,0 2.065 21.410          
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2 Xã An Nông 12 5,0 3.441 -                

3 Xã Vĩnh Trung 14 5,0 3.441 -                

II.1.7 Huyện Tri Tôn 4.130            20.320 

1 Xã Tân Tuyến 15 3,0 2.065 19.320          

2 Xã Lạc Quới 15 3,0 2.065 1.000             

3 Xã Núi Tô X 12 0 -                

II.1.8 Huyện An Phú 4.130            47.414 

1 Xã Phước Hưng 17 3,0 2.065 47.414          

2 Xã Quốc Thái 16 3,0 2.065 -                

II.2
Các xã đã đạt chuẩn NTM 

giai đoạn trước năm 2021
41.281

II.2.1 Thành phố Long Xuyên 1.376

1 Xã Mỹ Hòa Hưng 2015 1,0 688

2 Xã Mỹ Khánh 2016 1,0 688

II.2.2 Thành phố Châu Đốc 1.376

1 Xã Vĩnh Tế 2014 1,0 688

2 Xã Vĩnh Châu 2013 1,0 688

II.2.3 Thị xã Tân Châu 2.752

1 Xã Long An 2015 1,0 688

2 Xã Phú Vĩnh 2017 1,0 688

3 Xã Tân An 2018 1,0 688

4 Xã Châu Phong 2019 1,0 688

II.2.4 Huyện Phú Tân 4.816

1 Xã Tân Hòa 2015 1,0 688

2 Xã Phú Bình 2016 1,0 688

3 Xã Phú Lâm 2017 1,0 688

4 Xã Hiệp Xương 2018 1,0 688

5 Xã Bình Thạnh Đông 2019 1,0 688

6 Xã Phú Hưng 2019 1,0 688

7 Xã Phú Thạnh 2019 1,0 688

II.2.5 Huyện Châu Phú 4.128

1 Xã Mỹ Đức 2015 1,0 688

2 Xã Bình Thủy 2015 1,0 688

3 Xã Bình Chánh 2016 1,0 688

4 Xã Bĩnh Mỹ 2017 1,0 688

5 Xã Khánh Hòa 2017 1,0 688

6 Xã Ô Long Vĩ 2019 1,0 688

II.2.6 Huyện Châu Thành 3.440

1 Xã Vĩnh Thành 2015 1,0 688

2 Xã Vĩnh Nhuận 2016 1,0 688

3 Xã Cần Đăng 2017 1,0 688

4 Xã Bình Hòa 2018 1,0 688

5 Xã An Hòa 2019 1,0 688

II.2.7 Huyện Chợ Mới 6.192

1 Xã Long Điền A 2015 1,0 688

2 Xã Long Điền B 2015 1,0 688

3 Xã Kiến Thành 2016 1,0 688

4 Xã Hòa An 2017 1,0 688

5 Xã Mỹ Hiệp 2017 1,0 688

6 Xã Tấn Mỹ 2018 1,0 688

7 Xã Long Kiến 2018 1,0 688

8 Xã Bình Phước Xuân 2018 1,0 688

9 Xã Kiến An 2019 1,0 688

II.2.8 Huyện Thoại Sơn 9.632
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1 Xã Vĩnh Phú 2015 1,0 688

2 Xã Vĩnh Trạch 2015 1,0 688

3 Xã Thoại Giang 2016 1,0 688

4 Xã Vĩnh Khánh 2017 1,0 688

5 Xã Định Thành 2017 1,0 688

6 Xã Định Mỹ 2017 1,0 688

7 Xã Tây Phú 2018 1,0 688

8 Xã An Bình 2018 1,0 688

9 Xã Vọng Đông 2018 1,0 688

10 Xã Bình Thành 2018 1,0 688

11 Xã Vĩnh Chánh 2018 1,0 688

12 Xã Phú Thuận 2018 1,0 688

13 Xã Vọng Thê 2018 1,0 688

14 Xã Mỹ Phú Đông 2018 1,0 688

II.2.9 Huyện Tịnh Biên 2.752

1 Xã Núi Voi 2015 1,0 688

2 Xã Thới Sơn 2017 1,0 688

3 Xã Tân Lợi 2018 1,0 688

4 Xã Nhơn Hưng 2019 1,0 688

II.2.10 Huyện Tri Tôn 2.752

1 Xã Vĩnh Gia 2016 1,0 688

2 Xã Tà Đảnh 2017 1,0 688

3 Xã Lương Phi 2019 1,0 688

4 Xã Lương An Trà 2019 1,0 688

II.2.11 Huyện An Phú 2.064

1 Xã Khánh An 2016 1,0 688

2 Xã Đa Phước 2018 1,0 688

3 Xã Khánh Bình 2019 1,0 688

II.3
Các xã phấn đấu NTM sau 

năm 2025
51.617

II.3.1 Huyện Phú Tân 17.894

1 Xã Phú Long 12 5,0 3.441

2 Xã Phú Hiệp 15 3,0 2.065

3 Xã Hòa Lạc 14 5,0 3.441

4 Xã Phú Thành 15 3,0 2.065

5 Xã Phú An 13 5,0 3.441

6 Xã Phú Xuân 12 5,0 3.441

II.3.2 Huyện Châu Phú 3.441

1 Xã Đào Hữu Cảnh 9 5,0 3.441

II.3.3 Huyện Tịnh Biên 6.882

1 Xã An Hảo 12 5,0 3.441

2 Xã Tân Lập 13 5,0 3.441

3 Xã Văn Giáo X 13 0

4 Xã An Cư X 10 0

II.3.4 Huyện Tri Tôn 3.441

1 Xã Vĩnh Phước 14 5,0 3.441

2 Xã Lê Trì X 11 0

3 Xã Châu Lăng X 11 0

4 Xã An Tức X 13 0

5 Xã Ô Lâm X 15 0

II.3.5 Huyện An Phú 19.959

1 Xã Nhơn Hội 16 3,0 2.065

2 Xã Phú Hữu 11 5,0 3.441

3 Xã Phú Hội 14 5,0 3.441
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4 Xã Vĩnh Lộc 13 5,0 3.441

5 Xã Vĩnh Hậu 14 5,0 3.441

6 Xã Vĩnh Trường 16 3,0 2.065

7 Xã Vĩnh Hội Đông 15 3,0 2.065
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